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1. Mở đ ầ u

Trong môi trường tụ n h iên , ch ính  các vi s in h  vật th a m  gia vào qúa trình trao  
đỏi chất, vì vậy  ch ú n g  đóng vai trò  q u yết định vào quá tr ình  làm  sạch môi trường. 
Đê có th ê  sử d ụ ng  được vi sinh vật trong quá trình xử lý các ch ấ t  th ả i nói ch u n g  và  
nước thải nói r iêng cần phải t ìm  ra các ch ú n g  loại vi k h u ẩn  thích hợp, tiến  hành  
nhân giỏng, nuôi trồng, tạo ra vỏi sô lượng lớn[ 1 -6 ]. C hủng tỏi dã t iên  hành ngh iên  
cứu p h â n  lậ p ,  t u y ê n  c h o n  v à  ứ n g  d ụ n g  m ộ t  s ỏ  v i  k h u ẩ n  c ó  k h ả  n ă n g  p h â n  
giải  p r o t e in ,  góp p h ẩ n  xử lv nước  t h ả i  có h à m  lương  c h â t  h ữ u  cơ cao  n h ư  
n ư ớ c  rò  r ỉ t ừ  b ã i  r á c  N a m  s ơ n  -  Hà n ô i .

2. Kốt q u ả  n g h i ê n  c ứ u  và t h ả o  lu ậ n

2.1. P h á n  lập  và tuyên chon vi k h u â n  có k hả  n ả n g  p h ả n  g i ả i  P ro te in

P h ân  lập từ các mấu có nguồn  khác nhau sau đây:

+ Mẫu 1: Tạo s inh  khối tự nh iên . Cho vào bình nhựa nước, th ay  pepton bằng  
bô sung th ịt  bò đà th u ỷ  phân, đường saccaro, các ngu yên  tô* đa lượng và vi lượng, 
sục khí cho đên khi th ấ y  nước đục (xuất h iện  s in h  khôi cùa nh iêu  loại vi k h u ẩn  có từ  
không k h í ).

+ Mẫu 2: Nước thải ra từ  lò g iế t  mổ súc vật ỏ Mai Đ ộng - T hanh  Trì.

+ Mẫu 3: Nước rò rỉ từ bải rác N am  Sơn - Sóc Sơn.

+ Mẩu 4: Nước trong bể nuôi cá cảnh.

+ M ẫu 5: N guồn th ả i chửa n h iều  chất tây rửa.

+ M âu 6 : N guồn nước thải gia đình.

Đã phân lập được 8  vi k h u ẩ n  có khả nán g p h ãn  giài protein.
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B ả n g  1: Hình thái khuân lạc một sô vi khuẩn phân giải protein

‘14 Trinh Lê Hùng, Nguyễn Minh Nguyệt

M ầ u Kí hiệu vi khuẩn* Đặc điểm  hình  thái

1 N Màu trang; bể m ặt khô; m ép tròn.

2 M M àu vàng; bể m ặt ướt, n h ẵn , phăng;m ép  tròn.

3 NSi Màu trắng; bê m ặt khô, nhằn, lồi; m ép chia thuý.

4 H l.l Màu trắng; bê m ặt ưỏt, nhẵn, phảng; mép chia  th u ỷ

4 H 1.2 Màu trắng; bê m ật ướt, nhẵn, phẳng; m ép tròn.

5 H2.3 Màu trắng; bế mật ướt, nh ẵn , lồi; m ép chia  thuỷ.

õ H2.4 M àu trắng đục, ch u yển  th ành  m àu nâu nếu  để ra 
ngoài không khí; bề  m ặt ướt, n h ẵn , lồi, mép tròn.

6 H3.3 M àu trắng; bể m ặt ướt, nh ẵn , phang; mép tròn.

*Các kí h iệu  vi k h u ẩn  tạm  thời được đánh dấu từ  nguồn lấy

2.2. X á c  đ ị n h  m ô i  t r ư ờ n g  t h u ậ n  lơi c h o  s ự  p h á t  t r i ề n  c ủ a  v i  k h u ẩ n

• C huẩn bị các loại môi trường dịch thể vô trùng trong các  bình tam  giác, mỗi 
b ìn h  30ml.

+■ Môi trường 1 : T hạch  thường cai tiên.

+ Môi trường 2 : Thịt bò đã thuỷ phân, các n gu yên  tô đa lượng,vi lượng.

(Thịt bò đã th uỷ  phân do chúng tôi tự ch ế  tạo, còn các n g u y ên  tô đa lượng và 
vi lượng ch ú n g  tôi dùng ‘‘P h ân  bón tổng hợp” do Bộ m ôn Công ngh ệ  hoá học - khoa
Hoá học sản  xuất)

• D ùng que cấy  vô trùng, lấy vào mổi bình tam  giác đã C.Ó môi trường 1 k h u ẩn  
lạc của m ột loại vi kh uẩn  n h ất định.

- T iên hành lắc các bình đã cấy giống bằng m áy lắc ( cung  cả'p oxi cbn  vi 
khuân phát tr iển  ).

- Sau m ột ngày ch ú n g  tôi thấy các bình sử ciụng mỏi trưòng 2 đục hơn binh 
sií dụng môi trường 1 . Đêm  vi khuẩn sông có m ặt trong lm l m àu  cho  kết quả trinh  
bày t rong bảng 2 .

Bảng 2: Sò lượng vi khuẩn phát triển trong hai môi trường khác nhau.

Vi khuẩn Môi trường 1 Môi trường 2

N 2 . 1 0 * 9 .2 .1 0 7

M 1,7.10* 5 ,7 .10 7

NSj 3.10* 7 ,2 .1 0 “
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N hận xét:

Qua b ản g  s ố  liệu  trôn có th ể  kh ang  định; Khá n ản g  sinh trương và p h á t  triôn  
của vi khuẩn trong môi trường 2  tốt hơn nhiều so với môi trường 1 . N guyên  nhân la 
do môi trường này ngoài các ax it  amin đà được th uỷ  phân từ thịt bò còn có thêm  các 
nguvên  tô đa lượng và vi lượng, là những chất cần th iêt  cho qúa trình s inh  trương 
và sinh sản  cua Vi s in h  vật. Vì vậy, đế tăng nhanh sô lượng vi khuẩn cho mục đích 
cua m ình, ch ú n g  tôi đà sử d ụ ng  môi trường 2 , dẻ làm và rẻ tiên  thay cho môi triíờng  
thạch thường cài tiên .

2. 3. X á c  đ ị n h  h o ạ t  t í n h  p h ả n  g i ả i  p r o t e i n  c ủ a  c á c  v i  k h u ả n

D ùng phường pháp đặt thạch cỉế xác định hoạt tính  phân giải protein, đả thu  

được kêt. quả trong bảng 3.

Bảng 3. Khả nảng p h â n  giải của các vi khuẩn phân lập được.

Loại vi khuẩn Đường kinh phân giải Khả năng phân giải

N 2 ,6 cm Tốt

M 1 ,6 cm Trung bình

N S l l , 2 cm Kém

H 1.1 2 , lcm Tốt

H 1.2 2 ,2 cm Tốt

H2.3 l , 2 cm Kém

H2.4 1,4cm Ké m

H3.3 l,5cm T rung bình

2. 4. K iê m  t r a  k h ả  n ă n g  p h á n  h u ỷ  c h ắ t  h ù u  c ơ  c ù a  c á c  vi k h u á ì ì  (tỏi với  

n ư ớ c  t h ả i  N a m  Sơn đ ă  q u a  x ử  lý  b a n g  p h u ơ ĩĩ ịỊ  p h á p  h o á  h oc

- Nước rò rỉ từ  bải rác N am  Sơn, xử lý qua vôi bảo hoà, sục kh í c o ,  đê đưa 
pH vê 8,5. Lọc bỏ kết tủa  và chất rắn lơ lửng. Ký hiệu m ẫu là N S l .

- Lấy vào các bình tam  giác đă khử trùng bằng sức nóng ướt, mỗi bình 30ml
N S l .

- Cấy mồi loại vi khuẩn vào một bình xác định.

* Dặt các bình trên m áy lắc, cung cấp oxi cho vi k h u ẩn  phát triển, sau đó 
theo  dõi sự thay đỏi chí sỏ COD và nồng độ amôni đê qua đó biêt cỉược khà nâng  
phân huý các chất hữu cơ của từ n g  loại vi khuẩn.



B ả n g  4. Sự thay đổi COI) và Amôm .
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Vi k h u ẩn

Chi số  COD(mg/l) H àm  lượng Amôni(mg/1)

0  giò 5 giờ 7 giờ 9 giờ 0  giờ õ giò 7 giờ 9 giò

N 529 381 250 177 126,2 38 ,95 41 ,49 18,63

M 529 408 126,2 26,63

H l . l 529 357 310 230 126,2 37,13 38 ,58 24,74

H 1.2 529 370 253 230 126,2 44,04 36 ,76 20,37

H 2.3 529 395 255 230 126,2 40,04 34 ,22 19,91

H2.4 529 408 383 306 126,2 38,22 35,67 19,94

Ỉ13.3 529 395 480 357 126,2 36 ,76 34 ,22 l õ , 58

N S, 529 495 467 459 126,2 35,67 35 ,67 19,50

M ẫu trắng 529 4 95 505 126,2 37 ,49 37,13

Ghi chú: M ột s ố  ô trốn g  là do các số  liệu không xác định được. 

N h ậ n  xé t:

Qua bản g s ố  l iệu  trên  c h ú n g  tôi thấy rằng:

Vi kh uẩn  N  có khả n ă n g  oxy hoá các chất hửu cơ có trong nưỏc th ả i tốt hơn cải. 
Các vi k h u ẩn  H l . l ,  H l .2 ,  H 2 .3  củ n g  có tác dụng tương đôi tốt. Vi khuẩn NSj tổn tạú  
ỏ trong nước th ả i N am  Sơn n h ư n g  khả năng oxy hoá lại kém  nhất.

Khả n ă n g  làm  g iảm  am ôn i của các vi kh uẩn  chưa được làm  rỏ. N gu yên  nhâm  
có th ể  m ột p h ần  do vi k h u ẩ n  sử dụng, một phần trong quá trình lắc làm  cho amôm i  
bay hơi , dẫn đến ở m ẫu trắ n g  cũng giảm  đáng kể. Tuy vậy, vi khuân H 3.3 vẫn \\h 
con có th ể  làm  g iảm  am ôni tốt n h ất trong sô này.

2. 5. ứ ng  d ụ n g  m ộ t  vài  vi khu ẳn  p h â n  lập  đươc dỏ xử lý nước thã i  Nam Sơn

- Nước rò rỉ của  bải rác N a m  Sơn đã qua t iền  xử lý, được kí h iệu như sau:
N S l:  Nước th ả i N am  Sơn đà xử lý qua vôi, sau  đó sục khí COj đe đưa vê miôi 

trường trung tính.

NS2: Nưỏc thài Nam Sơn đà xử lý qua vôi, thôi khí qua dàn  mưa để đuôi amômi , 
sau đó sục khí CO> đế đưa vê môi trưòng trung tính.

NS3: Nước th ả i N am  Sơn đâ xử lý qua bằng đung dịch phèn nhôm và keo tụi.

- C huẩn bị các bình nhựa, mỗi bình chứa 2 lít nưỏc th ả i các loại. Bổ s u n g v /à o  
mỗi bình 200ml dịch vi khuẩn của một vài loại .

- Tiến h àn h  sục kh í ở điểu  kiện như nhau.
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- Theo đỏi sự th ay  đôi chi sô COI) và hàm  lượng am ôni và n itr a tc ù a  các bình 
ttheo thời g ian. Kết quả được tr ình bày trong bản g  õ và bảng 6 .

B ả n g  5. Sự thay đổi chỉ sô COD và hàm lượng Nitơ (N H ;J và NO ị )  

theo thời gian ơ các mẫu khi sử dụng các vi khuẩn khác nhau.

Chì Thời g ian N S 1 N S 2 N S3
sô (ngày) V* M N V* M N V* M N

0 1036 1036 1036 1161 1161 1161 1370 1370 1370

COI) 1 / 2 813 1115 1042 865 1 0 1 0 563 958 813 875

mg /1 716 508 498 571 571 539 861 788 654

3 Õ0 0 563 438 417 594 469 771 6 8 8 583

0 711 711 711 373 373 373 9 46 946 946

N H , 1 / 2 327 324 150 127 219 253 797 836 824

mg /1 2 320 289 72,9 25 ,6 43,1 42,1 435 652 239

3 129 1 1 2 32,3 28,1 52 ,0 24 ,0 295 448 87 ,0

0 • - - - - - - - -

N O , 1 0.76 1,38 0,83 0,77 0 ,89 0 ,58

mg /1 9 0,82 0,74 1,90 0,77 0,74 0 ,85 2 ,65 1,71 0,92

3 0,62 0,67 0,76 0,64 0,7-1 0 , 6 8 1,60 1,73 1,45

*Sinh khôi thu  được từ  M ẫu 1

B ả n g  6 . Khả năng giảm hàm lượng các chất hữu cơ và am ôni theo thời gian (tính theo

phần trăm đôi vối các mẫu)

Chỉ sô Thòi g ian  

(ngày)

N S l N S 2 N S 3

V* M N V* M N V* M N

O O D

('%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 / 2 09 - • 26 13 52 30 41 36
9 31 51 52 51 51 54 37 43 53

3 52 46 58 64 49 60 44 50 58

MHj

('%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 / 2 54 54 79 6 6 41 32 16 1 2 13
0 55 59 90 93 8 8 89 54 31 75

3 82 82 96 93 8 6  94 69  53 91

*Sinh khối thu  được từ  M ẫu 1
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N hận x é t:

- Sinh khôi V và  vi k h u ẩ n  N, M có va i trò tích  cực trong quá trình làm g iảm  
chỉ số COD và nồng độ amôni ở tấ t cả các mẫu NSl, NS2 , NS3.

- Ở cả 3 m ẫu N S 1 , N S 2 , N S 3  vi k h u ẩn  N ( Được phân lập từ  m ẫu của s in h  
khối V ) có khả n ãn g  oxy hoá các c h ấ t  hữu cơ và  am ôni lớn nhất, phù hợp với các kết  
quả nghiên cửu ỏ trên.

• Sinh khối V có kh ả  n ă n g  làm  giảm  COD và amôni tương đổi tôt, chỉ kém  N 
vì V là hổn hớp các vi s in h  vật,  kh ông  th u ần  k h iết  như N.

- H àm  lượng rũtrat b iến  đôi kh ông  đ án g  kể.

3. Kết luận

Qua thực nghiệm, chúng tôi thu được một sô kết quả sau:

1 . Đà phân  lập được m ột sô loài vi k h u ẩn  có khả n án g  phân g iả i protein  và 

đả xác định được môi trường th u ậ n  lợi cho quá tr ình  s inh  trưởng và ph át tr iển  cùa  
chúng. Đó là môi trường gồm đường, thịt bò đã thuỷ phân và các nguyên tố  đa 
lượng,vi lượng (Các chất này đểu do Phòng nghiên cứu Công nghệ Hoá sinh- Bộ môn 
Công nghệ Hoá học - Khoa Hoá học • Trường Đại học Khoa học Tư nhiên - Đại học 
Quốc gia Hà nội sả n  xuất).

2 . Đả xác định được hoạt tín h  phân g iả i protein  của các vi kh uẩn  mới được 
p h ần  lập.

3. Một sỏ vi k h u ẩn  p h ân  lập được đã tỏ ra có khả nảng xử lý rất tốt nưóc rò rỉ 
từ  bãi rác Nam  Sơn, là loại nước có chỉ sô' COD và hàm  lượng amôni đặc biệt cao .
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ISO LA TIO N , S E L E C T IO N  AND U SE SOM G P R O T E O L Y T IC  
M IC R O IỈE S  F O R  T R E A T M E N T  O F  L E A C H A T E  FR O M  NAM SON 

L A N D F IL L  AIIEA

T r in h  Le H ung ,  N guyen  M inh  N g u y e t

D ep a r tm en t o f  C hem ical, College o f  Science, V N Ư

Som e m icrobes w ere iso la ted  from w a stew a ter .  They w ere  cu lt iv a ted  in the  
m odified m ediu m  and used  for tr e a tm e n t  of lea ch a te  from N a m so n  land íill  area.


